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LPHAN MO DAU

1. Tong quan tinh hinh nghién ciru

Nuo1 céy md té bao thuc vat 1a khai niém dung cho tat ca cac loai nudi céy
nguyén li¢u thuc vat trong méi truong dinh dudng nhén tao, & diéu kién vo trung,

Tat ca cac dang nudi cdy mé déu duoc tién hanh qua hai budc chinh:

- Cac ph?ln cua thuc vat hodc mot co quan nao do cua thuc vat duoc tach ra
khoi phan con lai. P6 14 su tach roi té bao, mo hay co quan dang tuong tic.

- Cac phan tach ra khac nhau noi trén dugc dit trong méi trudng thich hop dé
n6 co thé biéu 16 hét ban chat hoic kha ning dap ung ctia né.

Phét hién ra cac ki thuat nudi cdy mo c6 y nghia: Tao cdy don boi, nudi ciy
té bao ... mo ra kha ning to 16n cho viéc tim hiéu siu sic ban chét cua sy séng va
c¢6 ¥ nghia quan trong ddi v6i su phat trién ctia nén nong nghiép.

Cong nghé nudi cay mo té bao thuc vat du nhip vao nudc ta tir nim 1960 &
mién Nam va dau nhitng nam 1970 & mién Bic, nhung thuc sy phat trién tir ndm
1980 duogc ap dung rong rdi va la linh vue nhan giéng, bao quan ngudn gen ciy
tréng.

- Phuong phap chon giéng nudi cidy mé di duoc ap dung lau doi boi cac nha
trong hoa, cac nha chon giong muén nhan nhanh céac giéng dic cap cai thién hiéu
qua cua tung thoi ki chon loc.

- Nguoi ta c6 thé san xuét giéng trong phong thi nghiém dé dua ra san xuét
nhanh chong hon nhiéu phuong phap c6 dién. Nho két qua nay ma mot ngudi 6
thé san xuét ra 130.000 cay Hong/nam tir mot gbc hong.

Véi cong nghé méi nay ning sudt ciia viée san xudt giéng néng nghiép ting
thém 2.500 1an- khang dinh khong c6 linh cuc cong nghé nao ¢ thé sanh noi.

O mién Bic, Nhan ban vo tinh thuc vat duge tng dung ¢ hau hét cac nong,
1am san, bao ton thanh cong ngudén Gen cua cac loai gd quy nhu: Vi huong - Loai
gd chiét tinh dau dung trong duoc, my pham, Ché vang - mot loai ché rat kho
trong. Ki thuat nay giup lai tao thanh cong giéng lua chiu han DRI, nhiéu loai

khoai tay, mia, chuoi...



Budc sang nam 2008 cong nghé nudi cdy mo di cé nhitng budc dot pha méi:
Nhan gidng thanh cong giéng sim Ngoc Linh quy hiém, khoi phuc nhiéu loai Lan
rimg quy hiém khoi nguy co tuyét ching dic biét 1a loai lan Hai hong - loai lan hai
duy nhét c6 huong thom trén thé gidi, nhan nhanh nhiéu giong chudi dap tng cac
vung thdm canh va san xuét chudi ngudn hang hoa cho xuat khau. Hién nay, nguoi
dan Pa Lat phan 16n sir dung ciy giéng tir ngudn gidng dugc nhan bang cong
nghé nudi ciy mo.

Nhu cCu kinh tO - x- héi vu triOn véng .p déng kOt qu
nghién cou
Véi loi thé ciia cong nghé nudi cdy mo té bao 1a tao ra mot luong 10n ciy
gidng sach bénh, c6 do dong déu va 6n dinh di truyén trong mot thdi gian ngin
gilip ting ning sudt trong san xudt gidng nong nghiép chi dong trong chim soc
cling nhu thu hoach, ddm bao cho viéc ti€u thu thuan loi. Vi vay, cong ngh¢ s€
duoc 4p dung rong rii va dong loat hon. Xac dinh Cong nghé nudi cdy mo té bao
1a hudng di méi va chi dao trong san xuit ndong nghiép Pang va nha nudc ta da
dic biét quan tim, chu trong phat trién cong nghé nay.

Tinh uy, HDND va UBND tinh Hung Yén da ban hanh cac Nghi quyét, ké
hoach day manh tng dung céng nghé cao nhim nang cao ning sut, chat luong
san pham nong 1am nghiép thuy san giai doan 2015- 2020, tim nhin dén nim
2030; trong do da dé ra nhiém vy dau tu xay dung cac diém vé tinh, cac vung ung
dung cong nghé cao trong san xuit néng nghiép trén dia ban tinh.

2.Tinh cép thiét ciia nhiém vu
Hung Yén 1a tinh thudc vung dong bang Bac Bo, thudc tam gidc kinh té

trong diém Ha Noi- Hai Phong- Quang Ninh. Phia bac giap tinh Bac Ninh, phia
dong giap tinh Hai Duong, phia tay giap thu d6 Ha Noi, Ha Nam, phia nam giap
tinh Thai Binh.

Tai nguyén dat vai tong dién tich dat ty nhién 1 923,093 km>, dién tich dét
néng nghiép twong ddi phong pht chiém 68,74%, c6 kha nang, loi thé phat trién
duoc ving trong chuyén canh mot sb gidng cdy trong, trong d6 co thé phat trién

dién tich trong chudi. Pic biét minh chimg cho thay dién tich trong chubi cua tinh
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tir nam 2015 1a 1.834.ha, nam 2016: 1.997ha (tang 8,8%). Dién tich cho thu hoach
nam 2015: 1.750ha, nim 2016 ting 1én 1.845ha chudi (ting 5,4%) [Thong ké
Hung Yén 2016, Nha xuat ban théng ké ndm 2017]. Cac khu trong tip trung chu
yéu l1a cac ving dét bai. ..

Khi hau: Hung Yén thugc vung nhiét do1 gié mua, nhiét do trung binh hang
nam 1a 23,2°C, nhiét do trung binh mua hé 25°C, mua dong dudi 20°C. Luong mua
trung binh dao dong trong khoang 1.500-1.600mm, tinh c6 khi hau, diéu kién thoi
tiét thuan loi cho cdy chudi sinh trudng va phat trién, it bi anh huéng cia bdo so
vO1 cac tinh 1an can.

Kinh té: Hung Yén dugc danh gia 1a mot trong nhiing tinh c6 téc do ting
truong kinh té twong ddi nhanh. Nong nghiép, néng thon cé nhiéu chuyén bién
tich cuc, ty trong giita chan nudi va trong trot dan duoc can doi.

Dan sd- lao dong: ngudn nhan lyc Hung Yén kha doi dao theo thong ké
nam 2016 khoang 1,2 triéu ngudi, trong d6 sd nguoi trong do tudi lao dong chiém
hon 50%. Hién nay, sb lao dong chua co6 vigéc lam 6n dinh con nhiéu da tré thanh
strc ép 16n dbi voi Hung Yén trong van dé giai quyét viéc lam.

Tuy dién tich trong chudi 16n nhung chi c¢6 sé it ho mua gidng sir dung
gidng tir ngudén nudi ciy mo té bao thuc vat. Cac ho chi quen sir dung giong tach
choi, giéng khong qua chon loc, khong déng loat do tudi hodc da nhiém mot sb
bénh do nam, virus tir cdy me truyén sang.... Do vy thu hoach san pham rai ric
khong tap trung; tiéu thu san pham kho, ning suat, hiéu qua san xuit khong cao.

Dé giai quyét nhirng ton tai, kho khin trude mét, Trung tim Ung dung tién
bo Khoa hoc va Cong nghé duoc Hoi déng Khoa hoc va Coéng nghé tinh giao
nhiém vu tiép nhan cong nghé, chu dong san xuét, cung cap gidng chudi dam bao
chat luong, ti€u chuan giéng cho nhan dan trong tinh, truc tiép thuc hién nhiém
vu: Ung dung khoa hoc céng nghé nhan giéng In vitro cay chudi phuc vu phat
trién kinh té- xa hoi tinh Hung Yén.

3- Méc ti2u
3.1.Muc tiéu truc tiép: Ti€p nhan cong nghé va chu dong nhan giong In

vitro thanh cong dugc giong chuoi. Tién téi san xuat giong chu dong cho nhan dan
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trong tinh.

3.2.Muc tiéu nhdn réng két qiia: ,
- Ung dung thanh c6ng Cong nghé nudi cay mo trong phong thi nghiém bao

gém cac khau chinh: Lua chon mau, khoi dong mau, nhan nhanh mau, tao cay
hoan chinh.

- Ung dung thanh cong Céng nghé vuon uwom ciy chudi, gdm cac budc:
Chuén bi cat vuon wom va bau wom; chuén bi cay con tré)ng cay ¢ vuon uom,
trong cdy vao bau, cham soc cay con.

- San xudt thanh cong trong nim 2017 khoang 2.000 ciy giéng chudi Tiéu
Hong va hd trg nguoi dan gibng dé xay dung mé hinh trinh dién véi quy mo:
0lha (cay gidng 13 san phdm ctia qua trinh san xudt tai Trung tm).

3.3.Muc tiéu dao tao cdn bo, ky thudt vién cho tinh:

- Pao tao cho 2 can bd k¥ thuat cia Trung tAm c6 kha ning tiép nhan dé san
xuét thanh céng gidéng chudi.

- Chuyén giao k¥ thuat cho nguoi dan vé trong, chii dong phong tri bénh
cho chubi, gi6i thiéu tu van thi trudng tiéu thu san pham....

4.Poi twong va pham vi nghién ciru
- Nhiém vu dugc tién hanh trén cac mau chubi tiéu hong
- M6éi1 trudong nudi cay co6 khoang da luong MS nhu: KNO;, NH4NO;,
KH,PO, CaCl,.2H,0 , MgS0..7H,0. Chét kich thich sinh truong duge sir dung 1a
IBA 5mg/l, L-tyrosine 100 mg/l, IAA 0,5 mg/l va 100mg/] axit ascorbic va 1mg/I
Riboflavin. Vi lugng va Fe- EDTA theo méi truong MS. Thiamin HCL 10mg/1,
m-inositol 100mg/l, nudc dura 10%, dudng sacarore 30gr/l. Agar 6gr/l.
- Giai doan nudi cdy trong phong duoc chiéu sang 2000 lux bang dén huynh
quang.
- Céc cong doan lam duoc tién hanh theo dung quy trinh céng nghé do Vién
Sinh hoc Néng nghiép- Hoc vién Nong nghiép Viét Nam chuyén giao.
PHAN IL.NOI DUNG VA PHUONG PHAP NGHIEN CUU
1 Noi dung
1.1.Ngi dung 1: Tiép nhin quy trinh céng nghé san xudt giong chudi bang
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Tiéu Hong Ky thudt nhdn giong Invitro.

- K§ thuat vao mau giéng.

- K§ thuat nudi cay tai sinh chdi In vitro.

- K¥ thuat nhan nhanh va tao cay hoan chinh.

- K¥ thuat cham soc cay ngoai vuon wom.

1.2.Nji dung 2: Xay dung mo hinh tréng va tham canh giéng chudi.

2.Vat liéu va giai phap thuc hién

2.1.Vat liéu:

- MAu chubi dé nhan dugc chuan bi: 400 cdy chudi

- Céc loai hoa chat theo danh muc trén 30 loai va cac chat khir tring phong,
mau: Javen, Con...

- Dung cu trong van chuyén, chuan bi miu: Bao géi mau, Dao nhiéu c4...

- Phong thi nghiém va cac dung cu nudi céy: Panh, binh, kéo, dén con....

- Vom che va cac dung cu thiét yéu phuc vu giam cay, vao bau nhu: cudc,
xéng, gia thé, dat phu sa, tai dong bau, binh phun, roa tudi.. .

2.2.Cac gidi phap thwc hién

2.2.1.Gidi phdp vé mdt bang

Nhiém vu dugc thuc hién tai Trung tdm Ung dung tién bo Khoa hoc va
Cong ngh¢ véi cac ndi dung phong thi nghiém, vuon vom dam bao cho qua trinh
san xuét giéng chubi.

Khao sat va hd tro gidng chudi cho ngudi dan trong “M6 hinh thim canh
gidng chudi Tiéu Hong, gidng duoc nhan bang cong nghé nudi cdy mo” dé danh
gia hiéu qua kinh té, trinh dién két qua san pham Khoa hoc va Cong nghé

2.2.2.Gidi phdp vé dao tao

Vién sinh hoc Nong nghiép cé trach nhiém chuyén giao toan bo quy trinh
san xuat giéng bang cong nghé nudi cdy mo té bao cho phia Trung tim Ung dung
tién bo KH&CN sau khi ky Hop dong chuyén giao cong nghé. Ctr can b phdi hop
thdng nhat theo lich lam viéc dinh ky, dot xuat...



2.2.3.Gidi phdp t6 chirc sdn xudt:
Ban chu nhiém nhiém vy hop ddng véi cac don vi c6 chirc ning, chuyén
mon va tham gia phdi hop theo ting cong viée cu thé.
2.2.4.Gidi phdp vé thi truong tiéu thu san phdm
- T6 chtrc hoi nghi, hoi thao danh gia két qua, gidi thiéu san pham.
- Gi6i thiéu trén phuong tién thong tin dai chung (bio, tap chi, truyén hinh)
- Hb tro gidng cho ngudi dan trong tinh trong xay dyng mé hinh tham canh.
2.2.5.Gidi phdp vé nguén von
Vén NSKH: chiém 100% tong kinh phi, chu yéu hd tro chuyén giao cong
nghé, vt tu, thiét bi thiét yéu, cong lao dong k¥ thuat, hd tro san xuat gidng trong

nam 2017.

PHAN III. KET QUA THU'C HIEN

3.1.Két qua dao tao, tiép nhan cong nghé:

Trung tdm d3 ctr 02 can bo k§ thuat tiép nhan va lam chi duge quy trinh
cong nghé san xuat gibng chubi bang k¥ thuat nhan giéng In vitro tir don vi
chuyén giao cong nghé- Vién Sinh hoc Néng nghiép, gobm 4 quy trinh ky thuat
chinh:

3.1.1.Ky thudt vao méu giong

Budoc 1: Chon cdy me va choi tach tir cdy me lam vdt liéu nhan giéng

- Ban chil nhiém va to k¥ thuat da chon dugc 400 mau, mua mau (ciy me)
dé dua vao san xuit dam bao, khong bi nhiém bénh, miu vu ta gém cac dac

diém sinh truong khoe, ning suat va chat lugng theo dic tinh cta gidng.

s

+ Cay cao tir mat dat dén dinh (1a bap): > I‘ /]

70-80 cm.
+ Puong kinh gdc than gia: 8-10 cm (do
cach mit dat 30 cm).

+ Théan gia c6 hinh bup mang

+Cay c0 tir 3- 4 14 hinh lud1 mac
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Budc 2. Xir Iy chdi trude khi vao mau

Dung dao tach bo nhiing 16p than gia, phan ré
cli bén ngoai va cat chdi dai 25 — 30cm rdi dé doc
ngugc mau, nhua khong chay ngugce vao trong. Phan
gbc cu giir lai voi chiéu dai 3- 5cm dé d& cAm thao tac.

Trude khi dua mau vao cay vo trung dugc cat

got lai ci mau rdi lau khir trung bang cén 70% sau d6
tién hanh tach lay dinh sinh truong.
Buéce 3. Tién hanh tach dinh sinh truéng
Dung dao v tring boc tach be ngoai dén khi phan dinh chdi nhé ra c6 hinh
chép nhon, ding dao nhon khoét phan chéi dinh véi duong kinh 1,0- 2,0cm. Mau
sau khi tach dugc cdy vao moi trudng tai sinh tao chéi MS1 (MS1 = MS + 5 mg/l
BAP + 0,5 mg/l IBA + 100mg/l axit ascorbic + 1mg/l Riboflavin + 2mg/I
Thiamin HCI + 30g/l duong sacarose + 10% nude dura + 6g agar, pH 5,8).
- Mau duoc cdy 1 mauwbinh dé tranh
hién tuong mau bi nhiém nim, khuin
lan sang mau khAc.
Sau khi c?iy, mau duoc dua sang
phong nudi dam bao diéu kién nhiét do,

anh sang.

3.1.2. Ky thudt nuéi cdy tdi sinh chéi In vitro
Buéc 1. Chudn bi méi truong nudi cdy

T6 k¥ thuat da sir dung mai truong MS1 nudi cay tai sinh choi:
Moi truong nudi cay sau khi chuan bi ddy du cac thanh phan, dugc phan

phéi vao cac binh tam gidc va hap khir tring bang ndi hap & 120°C, trong
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khoang thoi gian 20 phat. Sau khi hip moéi truong duoc 1y ra va bao quan &

diéu kién phong t6i (kho rao, sach sé& 3- 5 ngay trudc khi cdy mau.

Butée 2. Piéu kién nuéi cdy.

M3u cdy giéng sau khi duoc cdy ¢ diéu kién vo trung, dugc dua sang
phong nudi. Binh cay dugc dit trén cac gian gia da lap dat hé thong dién hoan
chinh.

Phong nuoi cay duoc gitr 6n dinh vé 4nh sang, nhiét do, do am:

- Nhiét d6 nudi cay 25 + 20C

- Do 4m: 70 — 80%.

- biéu kién anh sang: 2000 — 4000 Lux

- Thoi gian chiéu sang: dugc diéu khién bang cong tic.

+ Giai doan 1 tudn dau, miu dugc nudi cdy trong diéu kién t6i (khong bat
den) dé kich thich mau bat chdi va tranh lam méat hoat tinh cta axit ascorbic va
Riboflavin.

+ Sau 1 tuadn mau duoc nudi trong diéu kién tdi, mau duoc chuyén sang
nudi & ché do chiéu sang 10h sang/14h tdi.

Bu6e 3. Cdy chuyén mau, tdi sinh choi

Sau khi nudi cdy miu dugc 3- 4 tuan, chung to6i dwa mau cdy chuyén sang
moi truong MS1 méi. Tién hanh b d6i mau va tach nhitng cum chdi nho da tai
sinh ciy riéng. Mau sau khi cdy duoc nudi trong diéu kién nhu budc 2.

Cir sau 3 tudn nudi cay, thao tic cdy chuyén nay lai duoc lap lai, nhiing
cum chdi tai sinh dugce chuyén sang moi truong nhan nhanh.

Sau khi ciy chuyén khoang 3- 4 1an, toan bd mau s& dugc chuyén sang
giai doan nhan nhanh.

3.1.3.K¥ thuat nhian nhanh va tao cay hoan chinh
3.1.3.1. Ky thudt nhan nhanh
Bu6c 1. Chudn bi méi truong nudi cdy
- B4 tri nuéi cdy nhan nhanh chdi in vitro bang méi trudng MSI:
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Méi trudng nudi cay sau khi chuan bi day dii cac thanh phan, duogc phan
phdi vao cac binh nudi va hap khir tring bang ndi hap & 120°C, thoi gian 20
phat. Moi trudng sau khi hap duoc ldy ra va bao quan & diéu kién phong toi,
kho réo, sach s& 3- 5 ngay trudc khi cdy mau.

Do diéu kién thiéu lugng binh tam giac, chung t6i 4p dung, s dung tai
nilon dé 46 moi truong nudi cay

- Tai nilon dugc gip vudng day, sit dung bang dinh dé cb dinh day va
duge xép 15-20 thi/goi rdi dwa vao hap khir trung.

- Mbi truong nudi ciy sau khi chuan bi ddy du cac thanh phan, dugc phan
phdi vao cac binh c6 thé tich 500 — 1000ml va hap khtr trung bang ndi hap ¢
120°C, thoi gian 20 phat.

- Sau khi hip méi truong duoc 13y ra, dua vao cdy vo trung roi phan phdi
vao tai nilon d3 hap tiét trung. Cac thi moi trudng dugc ghim kin va dua vao bao
quan trude khi dung.

Bu6e 2. Cdy chuyén mau nhan nhanh choi

- Cum choi duogc tach thanh cum 2-
3 chodi khic va choi dai duge cat dai 1-

1,5cm. M&i binh cdy 5- 7 cum/binh.

- Cu sau 3 tuan nudi cay, thao tac
cay chuyén nay lai duoc lap lai.

Sau 3 chu ky nhan, nong do BA duoc lF_’?_’? & ofany *uu'w' ik I

-
A h i
& bhoii o
|

giam xudng 3mg/l va duy tri nhan & nong d6 = |
nay & cac chu ky tiép theo cho chdi phat trién

cting cap hon dé co thé chuyén sang giai doan

tao ré.
Két qua tir 400 goc chudi mau sau 4 lan

nhan nhanh dat trén 12.000 cay (gap 30 lan).
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Buée 3. Diéu kién nudi cdy

Mau cay gidng sau khi dugc cay ¢ diéu kién vo trung, dugc dua vao
phong nudi. Binh cdy duoc dit trén cac gian gia da lap dat hé thong dién
hoan chinh. Phong nuéi cdy duogc gitr 6n dinh vé anh sang, nhiét do, do am:

Nhiét d6 nudi cay 25 + 2°C, o am: 70 — 80%.

Piéu kién anh sang: 2000 — 4000 Lux

Thoi gian chiéu sang: dugc diéu khién bang cong tic
+ Giai doan 1 tuan dau, mau dugc nuoi cay trong di€u kién to1 (khong bat

den) dé kich thich miu bat chdi va tranh lam mat hoat tinh cta axit ascorbic va

Riboflavin.
+ Sau 1 tuan nudi trong diéu kién t6i, mau dugc chuyén sang nudi ¢ ché
d6 chiéu sang 10h sang/14h tbi.

3.1.3.2. Ky thuat tao cdy hoan chinh

Ban chu nhiém, can bo k¥ thuat tién hanh chuyén 5.000 ciy dé tao cay
hoan chinh.

Buéc 1. Chudn bi nudi cdy tao ré chudi bang méi truong MS2

- Nubi cdy tao ré, sir dung tai nilon. Phuwong phap nay giup 13y cdy ra dé
dang khong bi dap nat.

Buoc 2. Cdy tao ré: Tach nhirng chdi ¢6 chiéu cao 3-5c¢m, c6 2-3 14 dé
cdy vao mdi truong ra r& MS2. Con nhiing chdi bé chua dat tiéu chuan tiép tuc
dugc cdy vao moi truong nhan nhanh MS1.

BuGe 3. Piéu kién nudi cdy

Phong nudi cay duoc gitr 6n dinh vé 4anh sang, nhiét 4o, do am:

- Nhiét d6 nuéi cay 25 + 2°C

- Do 4m: 70 — 80%.

- Thoi gian chiéu sang: dugc diéu khién bang cong tic.

+ Giai doan 2 tuadn dau, mau dugc nudi & ché do chiéu sang/ ngay (10h

sang/14h tdi).
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+ Sau 2 tudn, mau dugc chuyén ra ngoai di€u kién ngoai tu nhién dé cay

thich Uimg trude khi giam cay.

3.1.4.Ky¥ thuat cham séc ciay ngoai viron wom
Chuyén 5.000 ciy tir phong thi nghiém xudng vuon, c6 vom che huin
luyén cho cdy 1am quen véi diéu kién khi hau ngoai mdi trudong khoang 10 ngay

moi tién hanh gidm cay. Tuy nhién st dung céa ludi bao vé dé phong chuot cin

Buéc 1. Chudn bi gid thé giam cdy

Chudn bi gid thé cdt

- Sir dung hdn hop cat den sach, 1am phang, do day so v6i nén cua vuon
wom cao 15- 20cm, bd tri 161 di hop 1y va diéu kién thoat nudc tét.

Bu6c 2. Gidm cady trén gid thé cdt

15



Sau 01 tuan huan luyén cdy tai diéu kién méi truong, dudi vom che, ciy
dam bao va dat chiéu cao 5- 7cm (hodc 3- 5 13). Cay dugc rat nhe nhang khoi tai
va lam vé sinh sach mdi trudng thach Agar bam & ré, loai bd 14 vang, nhiing vao
thudc kich ré khoang 5 gidy rodi dem trong, giam cay.

- Céch trong: trén ludng cat, ta rach rinh va dat cdy thang hang, thé thang
dung voi khoang cach cay cach ciy 1a 2,5- 3cm, rdi nhe nhang vun cat vao goc
sao cho phan cat chi vira 14p hét phan c6 ré cdy. Hang sau duoc trong véi
khoang cach 5-7cm.

- Sau khi trong dung ngay thudc Ridomil dé phun phong bénh cho cay.

- Str dung nilon trang loai méng dé tao vom cho cay. Nilon s& duoc che

phti cho cAy khoang 1 tuan, khi cdy duoc 6n dinh va ra ré méi tién hanh g& b6 nilon

ra.

Buoc 3. Cham soc cay giam cat

- Yéu t6 quan trong nhat & giai doan vuon wom 13 viée cung cip nudc va
chiéu sang. Hang ngdy theo ddi, kiém tra d6 am dé tudi cho cay. Khi tudi, phai
dung binh phun suong va khi cdy da ra ré méi bam chic vao nén gia thé thi co
thé tudi bang Roa.

- Ché 6 nuéc tudi lién quan téi do am khong khi va ham lugng nudc
trong gia thé vuon wom. Trong 2-3 ngay dau d6 am khong khi duy tri 90% va
sau d6 giam dan. Cay con can duoc che phu dé ting d6 am va bong mat, giam

nhiét d6. o am cua dat thuong xuyén giir & 70- 80%.
16



- Gié thé ludn duoc giit 4m (nhung khong dugc qua am s& gay thdi ¢ 1é va
than gia). Trong nhiing ngay dau cudng do chiéu sang nén giam tdi 80% bang
cach dung ludi che, sau 1 tun giam 60%.

- Sau 10 ngay giam, ta c6 thé dung phan bon 14 (dau trau, Atonik, ...) dé
phun cho cay theo huéng dan trén bao bi.

- Trong diéu kién binh thuong, sau 4- 5 ngay ré moi s& xuat hién va 14
méi s& moc trong vong 10- 15 ngay hodc 1au hon tuy theo thoi tiét. Cay con
trong vudn wom cob ré va 14 mdi phat trién duoc thi chuyén sang trong trong bau
dat.

Bu6c 4. Chudn bi tii bau va chuyén cdy vao bau ddt

Chudn bi tiii bdu

- Thanh phan bau dit gdm: dat phu sa + trau hun + mun dira (2:1:1). Gia
thé trAu hun va mun dira dugc ngdm rira 3 1an trude khi dung dé loai chét chat
anh huong dén sinh truong cua cay. St dung ca thude dé phong tri nam.

- Gia thé 1am bau phai dam bao d6 toi xbp, thoang khi, c6 d6 am tir 60-
70% va du dinh dudng cho bo ré va cdy phat trién khoé.

- Str dung tai bau c6 kich thuée 8x11em c6 ddy thoat nude, chic chan, co
d6 bén dam bao cho qua trinh van chuyén

Tiéen hanh chuvén cayv vao bau dat

- Sau thoi gian giam cat khoang 12- 15
ngay tuy theo thoi tiét, cdy dugc chuyén sang
vao bau dat.

- Rut cay ra khoi cat, gili bot cat va
dua vao bau. Phan ré cay dugc dua thang va

dung gia thé lap kin ¢6 ré cay ro6i nhe nhang

an dat xung quanh cho cay dung vimng.
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dudng cho ciy bang phan bon qua 14, kich 14
kich ré cho phat trién toan dién. Dung binh
bom phun udt toan bg 14.

- Tang dan cuong do chiéu sang bang

cach di€u chinh ludi den dé cay cing cap,

quen dan véi diéu kién ngoai méi truong.

- Két qua theo ddi: Cay chudi con cao trén tir 10cm va c6 6-7 14, du tiéu chuan
xuat vuon. Ty 1é dat tir khau gidm cat, xuat vuon, cdy gidng c6 thé xuat vuon trén
4.000 cay dé trong trén dong rudng hoic xay dung mé hinh trong tham canh (dat ty 1¢
thanh cong khoang 80%). Cao hon so véi du kién thuyét minh 50%. Néu str dung
toan bo lugng gidng dé nhan, cung cip cho nhan dan trong tinh c6 thé dat khoang 1
van cdy gidng.

3.2.Két qua khao sat, chon diém xiy dung mé hinh tréng va thim
canh giong chudi Tiéu Hong- giong dwoe nhin bing cong nghé nudi cdy mo
té bao.

Dé theo doi két qua san xuat giébng chudi- san phdm ctia nhiém vy Khoa

hoc va Cong ngh¢, Trung tdm tién hanh khao sat trén dién rong cac huyén Kim
bong, Phu Cur, Tién Lir, Khoai Chau, An Thi, Thanh phé Hung Yén. Thuc hién
su chi dao cua Giam dbéc S& Khoa hoc va Cong ngh¢ vé hd tro nhan dan mot sd
giong chudi dé trong xay dung mé hinh, theo ddi danh gia kha nang sinh truéng
phat trién cling nhu hiéu qua kinh té, Trung tdm d3 ho tro tai cac dia phuong
téng s6 4.100 cay, trong trén tong dién tich 41 sao (1,5ha) (phu luc 0lchi tiét
kem theo).

3.3. HiOu qu
Hiéu quda y nghia vé Khoa hoc:
- Nhiém vu da dao tao duoc 2 k¥ thuat vién, co thé chu dong san xuat

giong chudi Tiéu Hong- giong dugc nhan bang cong nghé nuoi cady mo té bao...

- Nhiém vu di tng dyung tién b6 KHKT, dua cong nghé vao cudc séng

tién t&1 san xuat hang hoa chuyén canh c6 hi¢u qua, dan dan mé rong va phat
18



trién hinh thanh ving tao ra lugng 16n san pham hang hoa c6 chat luong, tir d6
s& nhan rong ra cac ving khac trong tinh. San xuat duoc giéng chudi chat luong
cao, sach bénh s& gop phan khang dinh hiéu qua san xuit ctia néng nghiép cong
nghé cao.

Hiéu qud xd héi: Ung dung cong nghé nudi cly mo vao san xuét di tao ra
nguén cay giéng chét lugng cao, sach bénh lam giam nam, bénh virus hay cac
bénh truyén nhiém trén d6i tuong cay chudi, s& han ché duoc viéc st dung thude
bao v¢ thyc vat ddm bao moi trudong sinh thai, stc khoe cho nguoi tréng chudi.

Mo hinh trong thdm canh thanh cong, c¢6 y nghia rat 16n cho dia phuong
va khu vuc 1an can dén tham quan trao doi hoc tap kinh nghiém.

Hiéu qud kinh té:

- Két qua nhiém vu trudc mat da san xuat duoc 4.100 cay gibng dam bao
tiéu chi xuat vuon dé trong xay dung mé hinh trinh dién k¥ thuat tham canh.

- Pdi véi san xuat giong vi muc dich kinh doanh, tir nam thi 2 tro di co
thé san xuat gidng thu loi khoang 15 triéu/ van ciy gidng.

- Dy kién hiéu qua mé hinh tham canh: Dy kién duoc tinh trén co s so
sanh giita thu va chi trong qua trinh san xuat theo qui trinh k¥ thuat, so sanh véi
két qua cia dbi chimg; trién vong kha niang nhan rong mo hinh sau khi két thiic
nhiém vu.

PHAN IV. KET LUAN VA KIEN NGHI
4.1.Két luan ]
Trong qua trinh thwc hién nhiém vu da gap phai mot so kho khan:

- Thoi diém thang 5,6/2017 phong thi nghiém chwa hoan thién, ¢ nhiéu
nhom tho ra vao dé thiét ké, bd tri lai phong, mic du di kht trung tiéu doc
nhung van con tinh trang nhiém khuan, ndm.

- Binh tam giac dé san xuét con thiéu, phai sir dung tai Nilon dé san xuét.

- Trong qué trinh pha méi trudng, hip moi truong da c6 2 1an mat dién.
Toan bd moi trudong pha di ché bi hong va phai huy.

- Nha luéi dé dua ciy trong giai doan gidm cat, bau dat chua c6, phai lam

vom che tam dudi tan nhan.
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Tuy nhién: Hoi déng Khoa hoc va Céng nghé, Lanh dao S& Khoa hoc va
Cong nghé da tao diéu kién va giao nhi€ém vu Trung tdm thuc hién va tiép nhan
cong nghé méi. Pon vi da phdi hop véi co quan chuyén giao cong nghé kip thoi,
linh dong thoi gian phdi hgp phan cong cong viée 16 rang, 1ap thoi gian biéu san
xuét ciy gidng, dén nay:

- Nhiém vu khoa hoc va Cong ngh¢ da trién khai d?ly du dam bao ndi
dung, tién d6 cling nhu khoi luong, chat lugng cong viéc dé ra.

- Nam 2017 da cho xuat vuon 4.100 ciy dé xay dung mé hinh, vuot ké
hoach so vo1 nhiém vu Khoa hoc cong nghé dugc So giao.

- Can bo Trung tdm d3 hoan toan 1am chu dugc cong nghé san xuét gidng
chudi Tiéu Héng, c6 kha nang thyc hién dugc nhiém vu tinh giao hodc cung ting
ra thi truong gidng chudi tiéu Hong theo nhu cau.

4.2. Kién nghi

Nam 2018, kinh dé nghi Ho1 dong Khoa hoc va Cong ngh¢ tinh, S& Khoa
hoc va Cong ngh¢ tiép tuc giao trung tam tiép nhan cong ngh¢, thyc hién nhi¢m
vu: “Ung dung khoa hoc cong nghé nhan gidng In vitro cay chudi Tay va xay
dung mo hinh tham canh giéng chudi Tiéu Hong giéng duoc san xuét bang cong
nghé nudi cdy mo té bao” dé chu dong cong nghé san xuat giong chubi Tay, va
thuc hién xdy dung mé hinh trinh dién dé danh gia ca két qua sau cliing cua viéc
nhan nudi cdy mo té bao ciy chudi Tiéu Hong.

4.3.K¢ hoach ap dung ket qua nghién ciru vao san xuat doi song

- Nam 2018, tiép tuc tiép nhan cong nghé san xuat gidng chudi Tay bang
cong nghé In vitro

- Xay dung mo hinh tham canh gidng chudi Tiéu Hong gibng duoc san
xuét bang cong nghé nudi ciy mé té bao tir san pham két qua nhan gibng nam
2017 tai cac huyén Phu Cur, Khogl Chau, Thanh pho Hung Yep. 7

- Nam 2019 tro di, 9(’) thé nhan cac dg’n hang, Hop dong tu: ca nhan, to
chtrc trong va ngoai tinh vé vi¢c cung ung giong, ddm bao mot phan chi thuong
xuyén cho don vi.

Chin nhiOm C-

quan chn trx
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PHU LUC 01

Cac hd tai cac dia phwong nhén hd tro gidng chudi Tiéu hong

dé xay dung mé hinh thim canh

Sépign | Dién | SO
TT Ho tén chui ho Huyén Phu Cw A tich lwgng
L . : thoai . P
’ (Sao) (cay)
1 | Nguyén Hoang Cat Déi 11, Duyét 1&, Minh Tan | 0973879653 2 200
2 | Hoang Vin Tan Doi 11, Duyét I¢, Minh Tan | 01687211874 1.5 150
3 | Tran van Han Doi 7, Nghia Vi, Minh Tan | 01246825307 2 200
4 | Nguyén Ngoc Lan D01 7, Nghia Vi, Minh Tan | 01666254854 2.5 250
5 | Nguyén Van Nhan D01 7, Nghia Vi, Minh Tan | 01654036462 2.5 250
6 | Nguyén Vin Tac Doi 7, Nghia Vi, Minh Tan | 0976558781 2.5 250
7 | P6 Vin Khoi Doi 7, Nghia Vi, Minh Tan | 0982584806 2.5 250
8 | Nguyén Vin Pang Doi 6, Nghia Vi, Minh Tan | 01629902441 4 400
9 | Lé Pang Bau Doi 7, Nghia Vi, Minh Téan | 01654159782 3 300
10 | Nguyén Thi My Doi 7, Nghia Vi, Minh Tan | 0976371040 1 100
11 | Nguyén Thi Hoan Doi 7, Nghia Vi, Minh Tan | 0961065624 1 100
Tong sb tai huyén 245 2450
o ‘ ) ) Sé pign | Dién | SO
TT Ho tén chu ho Thanh pho Hung Yén th oa.i tich luwgng
’ (Sao) (cay)
1 | Duong Van Chicu Thon 1, Quang Chau 0904434208 1.5 150
2 | Nguyén Trong phd Thoén 1, Hoang Hanh 01664919521 5 500
3 | Nguyén Thi Thanh Thoén 1, Hoang Hanh 01652117291 1 100
4 | Duong Hiru Nghé Thon 5, Quang Chau 01655046139 1 100
5 | Nguyén Thi Xuyén Thon 4, Quang Chau 0985832597 1 100
6 | Lé Van Huong Thon 2, Quang Chau 0979600453 1 100
7 | Nguyén Tién Nén Thoén 4, Quang Chau 01692504957 1 100
Tong sb tai T/phd 11.5] 1150
Sépign | Dién | SO
TT Ho tén chi ho Huyén Khoai Chau A tich lwgng
thoai . p
) (Sao) (cay)
1 | Ng6 Van bam Thoén 5 mau, xi tor Dan 0974820574 5 500
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THANH PHAN MOI TRUONG MS

Moi truong tao chdéi MS: 5mg/l BAP + 0,5mg/l IBA + 100mg/l axit
ascorbic + 1mg/I Riboflavin + 2mg/l Thiamin HCI+ 30g/l duong sacarose+ 10%
nudc dua + 6g Agar, pH 5,8.

Moi trudng nudi cdy tai sinh chdi in vitro gidng chudi Tiéu hong: MS1=
MS + 5 mg/l BAP + 0,5 mg/l IBA + 100mg/I axit ascorbic + 1mg/l Riboflavin +
2mg/l Thiamin HCI + 30g/l duong sacarose + 10% nudc dira + 6g agar, pH 5,8.

- M6i trudng nudi cdy tao ré chudi Tiéu hdng: MS2= MS + 0,5 mg/l IBA (hoic
0,2 mg/l aNAA) + 0,5g Than hoat tinh + 20g/l duong sacarose + 6g agar, pH 5,8.

Thanh phan chinh trong moéi truong MS (MURASHIGE AND SKOOG — 1962)

Thanh phan dinh Luwong pha cho1 | Luwong liy cho 1 lit
dudng lit dung dich me | mdi treong nudi ciy
1. Pa lwgng NH4NO; 33 (g) 50 (ml/T)
KNO; 38 (g)
MgS04.7H,0 10 (g)
KH,PO, 3,4 (2
2. Vilugng H;BO; 620 (mg)
MnS0O,.4H,0O 2230 (mg)
ZnS04.4H,0 860 (mg) 10 (ml/)
KI 83 (mg)
MoOsNa,.2 H,O 25 (mg)
CoCl,.6H,0 2,5 (mg)
CuS04.5H,0 2,5 (mg)
3. Sit FeS0,.7H,0 5,56 (g) 5 (ml/1)
Na,EDTA 7,46 (g)
4. Vitamin Glycine 400 (mg)
Axit Nicotinic B5 100 (mg) 5 (ml/l)
Pyridoxin (Be) 100 (mg)
Thiamin HCI (B;) 20 (mg)
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5. CaCL.2H,0 CaCl,.2H,0 6,6 (g) 50 (ml/)

6. Inositol Inositol 100 (mg/1)

PAC PIEM GIONG CHUOI TIEU HONG

I. Giii thiOu chung vO c©y chuéi Ti¢u Hong (Musa sp)

1. Gi, trb dinh ding v y nghUa kinh tO:

COy chuéi ca sfn phEm qu¥ Iu 1 trong 5 Ioti qu9 trao ®eei
chid yOu tran thp tréng thO gifi, sn ling chué&i hung n"m tran
thO qiii rEt Iin. §&i vii mét sé nic € Ch©u ., vu Ch©u Phi, chuéi
cRn Ip ngudn I=ng thuc thuc phEm chii yOu.

VO mAt dinh ding, qu¥ chuéi ca gi, trb dinh ding rEt cao,
®fic coi Iy loti quq ly téng cho ngéi giy, suy dinh ding vu mai
mOt.

~ So vii c,c loi c©y tradng kh,c, toun bé sqn phEm ciia chuei
®Ou ca thO lum I=ng thuc, thuc phEm, thgc "n gia séc,... COy
chuéi ca chu ku kinh tO ng3n, mgc ®Cu tu kh«ng cao, kil thuEt
kh«ng phac t'p. Theo tYnh to,n 1 ha trdng chuéi ®em [ gi, trp
sqn phEm b»ng 3,8 ha trang 16a; 10 ha trang I'c hay 6 ha tréng
it. B28n c'nh ®34, thb tréng ti2u thé chuei nguy cung mé reng cho
ti2u thé sfn phEm t-i VH chO biOn. Vx vEy, trang chuéi si ®em
12i hiOu qu1 lin cho ngéi sYn xuEt.

2. Chueéi ti2u hang:

- §&c ®iOm: QuY chYn ca Muu vung s,ng, thpt qu r%n, h-
—ng vb ngat th-m, khi chYn vé qui duy, r¥n kh«ng nhon nh
c.c giéng chuéi tidu kh ¢ nan rEt thuEn tiOn cho vEn chuyOn.

- Théi gian to trang ®On thu holch: 12- 14 th ng.

- N"ng suEt: Trung bxnh mci buang ca 10- 12 n¥i ®t 35-
40kg/ buang.

3. !u ®iOm ciha c©y chuéi nu«i cEy m«

- T*o ra mét ling c©y gieng lin trong mét théi gian ng%n.

- COy con ca tuaei cO©y ®ang nhEt nan ngéi trdng sl tYnh

chYnh x_c ®ic théi gian thu holch.

- COy con ®em trang Ip c©y sich bOnh.

- ViOc thu hoch tEp trung giép nguéi trang ca thO cung cEp
1 Iing hung ho, lin phéc vé xuEt khEu, chO biOn.

4. SFEC ®iﬂ()m thuc vEt hiac:
4.1. Bé rO:

25




RO cfia chuéi ®ic coi lu rO chim, kh«ng ca rO c.i, kYch thic
rO ®t 5,1- 7,4mm, méc td c,c ®iOm sinh rO cfia th©n vu tlo
tdng nham td 2- 3 rO/®iOm, trung bxnh 1 c©y chuéi ca td 200-
300 rO, c, biOt I2n tii 500- 1.000.

RO ph©n bé trong ®Et phd thuéc nhiOu yOu té VU thunh
phCn c— gifi ®Et, théng "'n s©u 0,75m vu lan sang chiOu ngang
té 2- 3,5m.

4.2. Thon chuei

Th©n thEt cha chuei n»m trong I|’p ®Et tréng vu td ®a
sinh ra c,c c©y con t'o thunh boi. Cong gieng vii c,c cOy mét |,
mCm ca th©n ngCm kh,c, th©n chuei sinh treng ph .t trion
theo chiOu ngang VI ca xu thO nh« d(;n l2an mA&t ®Et vx vEy th-
éng c& hiOn ting "trai géc" é c_ c vén chuéi l©u n"'m.

KYch thic viu hxnh d ng thon phd thuéc vuo nhiOu yOu té
vu théng ca ding trin, trin dNp, treng, hxnh chul vu ca kYch
thic vO ®éng kYnh khofng 30cm, ca tréng ling td 2,5 - 3,0 kg.
Sau khi ph©n ho, vy hxnh thunh hoa & ®Om sinh tréng ®@nh
thx th©n c©y v—n dpi ®Ey hoa ra khai th©n gif tréan mAt ®Et
phCn npy ®ic gai lp th©n khY sinh.

4.3. L, chuei ) ) )

L, chuéi bao gam phiOn, cueng vu bN |,. C,c bN |, s%p
xOp theo hxnh xo%n ec «m I|Ey nhau t'o thunh th©n cegng
n©ng ®i c,c phiOn |, gai lpu th©n giv. Hxnh th,i cueng |, Iu mét
ch@ ti2u ph©n ®bnh gieng.

C.c bN I, ph,t sinh td th©n thEt ph©n bé theo mAt c¥t
ngang Ip 1/3- 1/5 ®ei vii c©y con tgc Iy tac 1 vBng trBn c¥at
ngang ca td 2,5 - 3 |,; ®&i vii cOy lin ph©n bé theo t( 10 3/7-
4/9 toc lu cg 1 vBng trBn ca td 2,1 - 2,2 |,; gac ®é ph©n be nh
vEy Iu té 120- 160°

Tuaei tha cfa |, trén cOy thay ®eei theo vb trY I, vu chO
®¢é dinh ding, nic. Nhxn chung c.c |, ®Cu théng ca tueei tha
ng¥an 30- 60 nguy, c,c |, € vP trY gi+a té 75 - 125 nguy Vvl C,C
| thg 17 ®0n 33 tusei tha cao nhEt ®1t 125 - 165 nguy, c,cC I
sau cing ca tueei tha thE_p h—n. Tueei tha cong nh sinh treng cha
|, ca lign quan ch/t chl vii su sinh tréng, ph,t triOn cha toun
c©y cong nh n"ng suEt qu¥.

4.4. Hoa vu qui chuei

Hoa chuei:

- Chuei ph©n ho, vu ra hoa khi ®t 28 - 55 1,.

- SU ph©n ho, hoa kbo dui td6 60 - 85 nguy ho/c h—n, tric
khi hoa nhé ra khai th©n gi1.

- Hoa chuéi thuéc loti hoa tu vy ®ic s¥p xOp tren troc hoa
thunh ¢, c chim (n9i), mci chim ca mét |, b¥c bao bac.

- Se nYi/ Chim phé thuéc vuo gieng:
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+ Nham chuéi ti2u ca 6 - 12n9i

Quf chuéi: )

- Sau né hoa quy chuei s¥p xOp
thunh ¢, c n9Yi g¥%n vii nhau tr2n mét troc t'o
thunh buang chuéi.

- Hxnh d*ng qu¥ ph6 thuéc vuo gieng.

- ChEt Iing v kYch thic qut pho thuéc
vuo giéng viu chO ®é ch™m sac.
5. Y2u cCu ®iOu kiOn ngoli clnh
5.1. NhiOt ®é ) ) ) )

- Chuéi lp c©y trang nhiOt ®ii vx vEy nhiOt ®¢é Iy yOu te

rEt quan trang ®O0n nhbp ®iOu sinh tréng, théi gian ra |,, ra
hoa vu nh héng m*nh ®0n phEm chkt, trang ling cha qui.

- Y2u cCu nhiOt ®é ®O0 chuei ca thO sinh tréng Iu: nhiOt
®é tei thEp kh«ng dii 16°C vu téi ®a kh«ng qu, 35°C, cOy
ngdng sinh tréng houn toun &€ 10°C vy é 11°C qu bpP hti. NhiOt
®é xueng thEp h—n sl gOy chOt thon gif

+ NhiOt ®é téi thYch cho su sinh tréng th©n, |, 1y 26 -
28°C

+ NhiOt ®é téi thYch ®e&i vii st ph,t triOn qu¥ Iu 29 - 30°C.

5.2. Y2u cCu nic

- Chuei y2u cCu nhiOu nic trong qu, trxnh sinh tréng, ph .t
triOn béi chéng cé cEu t*o ®i0On hxnh ciia lo'i c©y a Em.

- Tuy nhi2n chuei cong rkt si ngkp 6ng |©u nguy ho&c ma
nhiOu, nic tran mAt tho ,t kh«ng kbp.

- BiOu hiOn cfia thiOu nic: ra |, chEm, kbo dui théi gian
sinh tréng, tueei tha I, gifm, g©y hiOn ting ngNt |,, nghNt
buang, qu ph,t triOn chEm va qui duy, qui bb.

- BiOu hiOn thda nic: rO "n n«ng, ra chai kbm vu |, bb 6a
vuung dEn ®On kh« hbo.

- Trong ®iOu kiOn miOn B%4c ViOt Nam cCn tii bae xung
cho chuei vuo c,c th, ng ca ling ma trung bxnh <50mm.

5.3. Y2u cCu chiOu s, ng ) )

Chuéi In c©y a s_ng tuy nhign trong ®iOu kiOn nhiOt ®fi
nh nic ta chuéi cd thO trdng xen vii c,c c©y trang kh,c vEn thu
®ic hiOu qu1 cao.

5.4. Gia vp b-o

Gia, ®/&c biOt Iu c.c gid minh (b-o) Inh héng lin ®0On
chuéi lum r,ch |, ®a, gEy. Mgc ®é thiOt hli tul thuéc vuo sgac
gid vx VvEy vén chuéi cCn thiOt ph¥i cd hung c©y ch¥n gia. Gia
ch@ ca lii khi tec ®¢é gia nha 4 - 5m/s Ium th«ng tho,ng vén,
giffm s©u bOnh. Khi téc ®é gid 40 km/h lum hti mnh ®On ¢ c
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giéng cao c©y, téc ®é gia 70km/h lum hti cf nh+ng giéng thEp
CcOy.
5.5. Y2u cCu vO ®Et ®ai

§Et trdng ®c biOt quan trang ®ei vii chuéi nhEt Iy trang
®O0 xuEt khEu quq t—i vx chéng Tnh héng kh«ng ch@ ®0On
n"ng suEt mu cBn tii quy ¢, ch, phEm cEp qu¥.

Yau cCu ciia ®Et trdng chuéi:

+ §Et t—i, x&p cd tCng canh t,c 90 - 120cm

+pH55-7,0 3

+8Cy ®n c,c chEt dinh ding NPK, Ca vu c,c yOu te kh,c.

+ Tho,t vu gi+ nic tet
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	Vật liệu và giải pháp thực hiện
	2.Tính cấp thiết của nhiệm vụ
	Hưng Yên là tỉnh thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, thuộc tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh. Phía bắc giáp tỉnh Bắc Ninh, phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía tây giáp thủ đô Hà Nội, Hà Nam, phía nam giáp tỉnh Thái Bình.
	Tài nguyên đất với tổng diện tích đất tự nhiên là 923,093 km2, diện tích đất nông nghiệp tương đối phong phú chiếm 68,74%, có khả năng, lợi thế phát triển được vùng trồng chuyên canh một số giống cây trồng, trong đó có thể phát triển diện tích trồng chuối. Đặc biệt minh chứng cho thấy diện tích trồng chuối của tỉnh từ năm 2015 là 1.834.ha, năm 2016: 1.997ha (tăng 8,8%). Diện tích cho thu hoạch năm 2015: 1.750ha, năm 2016 tăng lên 1.845ha chuối (tăng 5,4%) [Thống kê Hưng Yên 2016, Nhà xuất bản thống kê năm 2017]. Các khu trồng tập trung chủ yếu là các vùng đất bãi…
	Khí hậu: Hưng Yên thuộc vùng nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình hàng năm là 23,20C, nhiệt độ trung bình mùa hè 250C, mùa đông dưới 200C. Lượng mưa trung bình dao động trong khoảng 1.500-1.600mm, tỉnh có khí hậu, điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây chuối sinh trưởng và phát triển, ít bị ảnh hưởng của bão so với các tỉnh lân cận.
	Kinh tế: Hưng Yên được đánh giá là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối nhanh. Nông nghiệp, nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ trọng giữa chăn nuôi và trồng trọt dần được cân đối.
	Dân số- lao động: nguồn nhân lực Hưng Yên khá dồi dào theo thống kê năm 2016 khoảng 1,2 triệu người, trong đó số người trong độ tuổi lao động chiếm hơn 50%. Hiện nay, số lao động chưa có việc làm ổn định còn nhiều đã trở thành sức ép lớn đối với Hưng Yên trong vấn đề giải quyết việc làm.
	3.1.Mục tiêu trực tiếp: Tiếp nhận công nghệ và chủ động nhân giống In vitro thành công được giống chuối. Tiến tới sản xuất giống chủ động cho nhân dân trong tỉnh.
	3.2.Mục tiêu nhân rộng kết qủa:
	- Ứng dụng thành công Công nghệ nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm bao gồm các khâu chính: Lựa chọn mẫu, khởi động mẫu, nhân nhanh mẫu, tạo cây hoàn chỉnh.
	- Ứng dụng thành công Công nghệ vườn ươm cây chuối, gồm các bước: Chuẩn bị cát vườn ươm và bầu ươm; chuẩn bị cây con trồng cây ở vườn ươm, trồng cây vào bầu, chăm sóc cây con.
	- Sản xuất thành công trong năm 2017 khoảng 2.000 cây giống chuối Tiêu Hồng và hỗ trợ người dân giống để xây dựng mô hình trình diễn với quy mô: 01ha (cây giống là sản phẩm của quá trình sản xuất tại Trung tâm).
	3.3.Mục tiêu đào tạo cán bộ, kỹ thuật viên cho tỉnh:
	- Đào tạo cho 2 cán bộ kỹ thuật của Trung tâm có khả năng tiếp nhận để sản xuất thành công giống chuối.
	- Chuyển giao kỹ thuật cho người dân về trồng, chủ động phòng trị bệnh cho chuối, giới thiệu tư vấn thị trường tiêu thụ sản phẩm….
	2.Vật liệu và giải pháp thực hiện
	2.2.1.Giải pháp về mặt bằng
	Nhiệm vụ được thực hiện tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ với các nội dung phòng thí nghiệm, vườn ươm đảm bảo cho quá trình sản xuất giống chuối.
	Khảo sát và hỗ trợ giống chuối cho người dân trồng “Mô hình thâm canh giống chuối Tiêu Hồng, giống được nhân bằng công nghệ nuôi cấy mô” để đánh giá hiệu quả kinh tế, trình diễn kết quả sản phẩm Khoa học và Công nghệ
	2.2.2.Giải pháp về đào tạo
	2.2.3.Giải pháp tổ chức sản xuất:
	- Giới thiệu trên phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, truyền hình)
	- Hỗ trợ giống cho người dân trong tỉnh trồng xây dựng mô hình thâm canh.
	2.2.5.Giải pháp về nguồn vốn
	Vốn NSKH: chiếm 100% tổng kinh phí, chủ yếu hỗ trợ chuyển giao công nghệ, vật tư, thiết bị thiết yếu, công lao động kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất giống trong năm 2017.
	+ Sau 1 tuần mẫu được nuôi trong điều kiện tối, mẫu được chuyển sang nuôi ở chế độ chiếu sáng 10h sáng/14h tối.
	
	Bước 3. Điều kiện nuôi cây
	Mẫu cây giống sau khi được cấy ở điều kiện vô trùng, được đưa vào phòng nuôi. Bình cây được đặt trên các giàn giá đã lắp đặt hệ thống điện hoàn chỉnh. Phòng nuôi cây được giữ ổn định về ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm:
	Nhiệt độ nuôi cấy 25 ± 20C, Độ ẩm: 70 – 80%.
	Điều kiện ánh sáng: 2000 – 4000 Lux
	+ Giai đoạn 1 tuần đầu, mẫu được nuôi cấy trong điều kiện tối (không bật đèn) để kích thích mẫu bật chồi và tránh làm mất hoạt tính của axít ascorbic và Riboflavin.
	+ Sau 1 tuần nuôi trong điều kiện tối, mẫu được chuyển sang nuôi ở chế độ chiếu sáng 10h sáng/14h tối.
	Phòng nuôi cây được giữ ổn định về ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm:
	- Nhiệt độ nuôi cấy 25 ± 20C
	- Độ ẩm: 70 – 80%.
	- Thời gian chiếu sáng: được điều khiển bằng công tắc.
	Chuẩn bị giá thể cát
	Chuẩn bị túi bầu

	Hiệu quả kinh tế:
	- Dự kiến hiệu quả mô hình thâm canh: Dự kiến được tính trên cơ sở so sánh giữa thu và chi trong quá trình sản xuất theo qui trình kỹ thuật, so sánh với kết quả của đối chứng; triển vọng khả năng nhân rộng mô hình sau khi kết thúc nhiệm vụ.

